TOÁN
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Hình chữ nhật có chiều dài bằng  chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 20m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật?
	         A. 2400m 
	        B. 1200m2
	C. 80m
	D. 2400m2


  Câu 2. Cạnh của một hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình đó gấp lên........................ 
	A.6 lần
	B. 9 lần
	   C. 18 lần
	D. 27 lần


  Câu 3. Một hình lập phương có cạnh là 10cm. Thể tích của hình lập phương đó là:
A. 125cm3                	B. 625cm3                     C. 1000cm3                D. 75cm3  
 Câu 4:  Hai số tự nhiên có trung bình cộng của hai số bằng 143 và  số thứ nhất bằng số thứ hai là: 
          A. 132 và 154                         B. 132 và 286              C. 154 và 286               D. 22 và 132
 Câu 5. 125 % của 120 tấn là:
	A. 10,41 tấn
	A. 125 tấn
	B. 96 tấn
	C. 150 tấn


Câu 6. Lớp 5A có tất cả 30 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 12 em. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là: 
 A. 2,5 %                      B. 250 %                      C. 0,4%                      D. 40%
Câu 7. Một phân xưởng cơ khí có số công nhân nam gấp 5 lần số công nhân nữ. Biết rằng số công nhân nam nhiều hơn số công nhân nữ là 48 người. Hỏi phân xưởng đó có bao nhiêu công nhân nữ, bao nhiêu công nhân nam?
Câu 8. Một bể kính không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m; chiều rộng 1,5 m và chiều cao bằng 0,8 m.
       a, Tính diện tích kính dùng để làm bể đó. (Độ dày của kính không đáng kể)
       b, Trong bể đang chứa lượng nước chiếm 80% thể tích bể. Hỏi cần phải đổ bao nhiêu lít nước nữa thì bể đầy? (biết 1dm3 = 1 lít)
Câu 9. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 000, quãng đường sắt từ Hà Nội đến Đà Nẵng là 7,91 cm. Vậy trên thực tế, quãng đường sắt từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Câu 10. Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) có chiều dài 20m, chiều rộng 10 m, chiều cao bằng 1,5m. Người ta lát gạch men kín bên trong bể bơi. Hỏi: 
a) Diện tích cần lát gạch của bể bơi đó là bao nhiêu mét vuông? (biết rằng diện tích các mạch vữa không đáng kể)
b) Mức nước trong bể bơi cao bằng  chiều cao của bể. Tính thể tích nước có trong bể. (biết 1dm3 = 1lít)


